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1 Môn Tiếng Anh ngôn ngữ thứ nhất (Cambridge 0500) 

1.1 Tổng quan môn học 

Môn tiếng Anh ngôn ngữ thứ nhất của chương trình học Cambridge được thiết kế dành cho học 

sinh có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh hoặc sống ở các quốc gia có ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh. 

Sau khóa học, các em sẽ có thể: 

• Phát triển khả năng giao tiếp mạch lạc, chính xác và hiệu quả kể cả khi viết hay nói. 

• Mở rộng vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp, chính tả và dấu câu. 

• Hình thành phong cách cá nhân và có nhận thức đầy đủ về đối tượng người đọc, người 

nghe. 

Người học được khuyến khích xây dựng văn hóa đọc, vừa theo sở thích cá nhân và đọc để biết 

được tiếng Anh được sử dụng thế nào trong từng ngữ cảnh. Môn học sẽ giúp các em phát triển khả 

năng phân tích tổng quát và kỹ năng giao tiếp như đưa ra kết luận, sắp xếp luận điểm và trình bày 

quan điểm cá nhân. 

1.2 Nội dung chương trình học 

Năm học Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Ngữ pháp • Ngữ pháp và các loại câu 

• Biện pháp tu từ 

• Ngôn ngữ giác quan 

• Ngôn ngữ cảm xúc 

Đọc • Khai thác thông tin và phân tích văn bản 

Viết Viết văn theo 

mục đích 
• Viết văn theo nhiều mục đích khác nhau (nghị 

luận, thuyết phục, giải thích, thông báo và 

khuyên nhủ) 

• Viết thư với văn phong trang trọng 

• Viết email 

• Viết bài báo 

• Viết bài diễn thuyết 

• Viết báo cáo 

• Viết nhật ký 

• Viết nội dung buổi phỏng vấn 

• Viết bài tóm tắt 

Viết văn sáng tạo • Ngôn ngữ và cấu trúc 

• Hấp dẫn người đọc 

• Tạo được ấn tượng về mặt ý nghĩa và cảm xúc 

• Cách kể chuyện 

• Cách xây dựng nhân vật 

• Bối cảnh 

• Điểm nhìn nhân vật 

• Kết thúc câu chuyện 
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Nói và Nghe • Đóng vai nhân vật theo nhóm 

• Thuyết trình cá nhân 

• Thuyết trình nhóm 

Năm 2 Đọc • Trích dẫn nguồn 

• Cấu trúc và bối cảnh văn bản 

• Khai thác ý nghĩa văn bản 

Viết Viết văn phi 

hư cấu 
• Ghi chép 

• Diễn giải 

• Viết bài tóm tắt 

Viết văn theo 

mục đích 
• Viết nhật ký 

• Viết thư 

• Viết bài bình luận 

• Viết bài báo 

• Viết báo cáo 

Viết văn sáng 

tạo 
• Viết văn miêu tả 

• Viết văn kể 

Nói và Nghe • Viết bài diễn thuyết 

• Trình bày bài diễn thuyết 

Các bài thi  • Paper 1: Reading - Đọc  

• Paper 2: Directed Writing and Composition - 

Viết và Sáng tác theo định hướng 

• Component 4: Speaking and Listening Test – 

Bài thi nói và nghe  

 

2 Môn Tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai (Cambridge 0510) 

2.1 Tổng quan môn học 

Môn tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai của chương trình học Cambridge hướng đến đối tượng đã có kiến 

thức nền tảng nhất định về ngôn ngữ, có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Chương trình 

giúp các em: 

• Phát triển khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh của người học trong nhiều tình huống 

• Xây dựng nhận thức của người học về bản chất của ngôn ngữ và bốn kỹ năng học ngôn 

ngữ: đọc, viết, nghe và nói 

• Tập trung vào giao tiếp thực tế để sử dụng hàng ngày, điều này cũng có thể tạo cơ sở cho 

việc nghiên cứu ngôn ngữ chuyên sâu hơn 

• Phát triển các kỹ năng có thể ứng dụng bổ sung cho các lĩnh vực khác của chương trình 

giảng dạy. 

Mã 0510 (speaking endorsement): kết quả thi kỹ năng Nói được đánh giá riêng biệt mà không cộng 

vào điểm chính của 3 kỹ năng còn lại. Điểm thi nói được đánh giá trên thang điểm từ 1-5 và không 

ảnh hưởng đến thành tích chung của môn học. 
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2.2 Nội dung chương trình học 

Học sinh có thể cân nhắc lựa chọn bài thi thuộc chương trình cơ bản (Core) hoặc chương trình mở 

rộng, nâng cao (Extended).  

Học sinh nếu muốn đạt điểm từ B – A* nên lựa chọn bài thi Extended 

Học sinh lựa chọn bài thi Core có thể đạt điểm cao nhất là C 

 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Ngôn ngữ, cấu trúc và ngữ pháp • Ngữ pháp 

• Cấu trúc câu 

• Ngắt nghỉ câu 

• SAPF 

• Các thì trong tiếng Anh 

• Đánh vần và từ vựng 

• Viết đoạn văn 

Thời gian rảnh rỗi và Du lịch • Kĩ năng đọc: đọc lướt hiểu ý chính và đọc 

tìm thông tin chi tiết, phân biệt sự thật và ý 

kiến 

• Kĩ năng viết: viết email  

Giáo dục và Công việc • Kĩ năng đọc và viết: ghi chép 

• Kĩ năng viết: câu chủ động, câu bị động, 

viết bài báo với văn phong trang trọng 

• Kĩ năng nghe: khai thác thông tin 

• Kĩ năng nói: phỏng vấn xin việc 

Con người và Thành tựu • Kĩ năng đọc: đọc lướt hiểu ý chính và đọc 

tìm thông tin chi tiết, ghi chép 

• Kĩ năng viết: mệnh đề không xác định, viết 

bài bình luận 

• Kĩ năng nghe: xác định những thông tin 

liên quan 

Năm 2 Đọc • Khai thác thông tin và phân tích văn bản 

• Tóm tắt 

Viết • Viết email 

• Viết báo 

• Viết bài bình luận 

• Viết báo cáo 

Nghe • Khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau 

• Xác định những thông tin liên quan 

• Hiểu ẩn ý trong văn bản 

Nói • Kĩ năng giao tiếp 
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Các bài thi • Paper 1/ Paper 2: Reading and Writing – 

Bài thi đọc và viết 

• Paper 3/ Paper 4: Listening – Bài thi nghe 

• Component 5: Speaking – Bài thi nói 

 

3 Môn Toán học (Cambridge 0580) 

3.1 Tổng quan môn học 

Là môn học mang tính nền tảng trong tất cả các cấp học, môn Toán IGCSE hướng đến mục tiêu 

phát triển kiến thức Toán học như một trong những kỹ năng sống quan trọng của học sinh, và cũng 

là nền tảng cho các cấp học cao hơn. Khung chương trình sẽ tập trung giúp các em tự tin hơn, 

thành thạo hơn và am hiểu hơn những khái niệm, phương thức và kỹ năng Toán học. Đồng thời, 

các em sẽ phát triển tư duy logic ,trở nên nhạy bén hơn với các con số, công thức và mối quan hệ 

giữa các thành tố Toán học. 

Khung chương trình thúc đẩy các em trong việc tìm ra lời giải cũng như trình bày kết quả tìm kiếm 

của mình. Các em sẽ học cách giao tiếp, trao đổi và tranh luận tích cực dựa trên bằng chứng xác 

đáng, được chứng minh bởi các công thức Toán học. 

3.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Các thuộc tính của số • Công thức tính BIDMAS (thứ tự các phép 

tính) 

• Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất 

• Phân số 

• Tỷ lệ và phần trăm 

• Số thập phân tuần hoàn 

• Lũy thừa và căn bậc 

Đại số  • Quy tắc số mũ 

• Phân tích nhân tử 

• Phương trình tuyến tính, phương trình bậc 

hai 

• Bất đẳng thức 

• Hệ phương trình 

• Đồ thị 

• Dãy số 

• Tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch 

Hình học • Chu vi, diện tích 

• Hình học tọa độ 

Năm 2 Các kiến thức về số học • Thời gian, tiền tệ 

• Tài chính gia đình 

• Biểu đồ Venn 
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Đại số • Vẽ đồ thị bất đẳng thức 

• Biểu đồ quãng đường, vận tốc, thời gian  

Hình học • Góc 

• Tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng 

• Tính chất đối xứng của đường tròn 

• Lượng giác 

Xác suất và thống kê • Xác suất 

• Giá trị trung bình 

• Mô tả dữ liệu 

Các bài thi • Paper 1/ Paper 2: Short-answer questions – 

Bài thi yêu cầu câu trả lời ngắn 

• Paper 3/ Paper 4: Structured questions – Bài 

thi yêu cầu câu trả lời diễn giải theo cấu trúc 

 

4 Môn Toán học mở rộng (Cambridge 0606) 

4.1 Tổng quan môn học 

Môn Toán học mở rộng khuyến khích học sinh phát triển nhiều hơn nữa khả năng toán học của 

mình trong việc giải quyết các vấn đề, đồng thời, tạo bước đệm vững chắc để học sinh có thể học 

các môn toán nâng cao sau này, đặc biệt là môn Toán ở trình độ AS và A Level. 

Người học sẽ được trau dồi năng lực, sự tự tin và thành thạo trong việc sử dụng các kỹ thuật tính 

toán (có hoặc không có máy tính). Bên cạnh đó, môn học cũng giúp học sinh nâng cao hiểu biết 

và tư duy toán học cũng như củng cố các kỹ năng suy luận và phân tích của bản thân. 

4.2 Nội dung chương trình học 

Chủ đề 

Hàm số 

Hàm số bậc hai 

Phương trình, bất phương trình và đồ thị 

Số mũ và số vô tỉ 

Thừa số của đa thức 

Phương trình đồng thời 

Hàm logarit và hàm mũ 

Đồ thị 

Số đo cung tròn 

Lượng giác 

Hoán vị và kết hợp 

Chuỗi số 

Véc tơ hai chiều 

Vi phân và tích phân  
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5 Môn Khoa học tổng hợp (Cambridge 0654) 

5.1 Tổng quan môn học 

Truyền tải những kiến thức về khoa học tự nhiên thông qua 3 hợp phần, tương ứng với 3 môn học: 

Sinh học, Hóa học và Vật lý. Đặc biệt, học sinh được nhận 2 chứng nhận (2 chứng nhận iGCSE 

với cùng một số điểm). 

Người học có sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của mỗi môn học thông qua sự kết hợp giữa 

các nghiên cứu lý thuyết và thực hành, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu, 

nhận thức về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với cá nhân, cộng đồng và môi trường. 

Ngoài việc tập trung vào các ngành khoa học riêng lẻ, giáo trình giúp người học có thêm hiểu biết 

về thế giới mà họ đang sống, quan tâm đến khoa học và sự phát triển của khoa học. 

5.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Sinh học • Đặc điểm của cơ thể sống 

• Tế bào 

• Các phân tử sinh học 

• Enzyme 

• Dinh dưỡng thực vật 

• Dinh dưỡng động vật 

• Vận chuyển 

• Trao đổi khí và hô hấp 

• Phối hợp và phản ứng 

• Sinh sản 

• Sinh vật và môi trường sống của chúng 

• Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái 

• Di truyền 

Hóa học • Bản chất của vật chất 

• Kỹ thuật thử nghiệm 

• Nguyên tử, nguyên tố và hợp chất 

• Cân bằng hóa học 

• Điện và hóa học 

• Sự thay đổi năng lượng trong các phản ứng 

hóa học 

• Phản ứng hóa học 

• Axit, bazơ và muối 

• Bảng tuần hoàn 

• Kim loại 

• Không khí và nước 

• Hóa học và hữu cơ 

• Lưu huỳnh 

• Cacbonat 
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Năm 2 Vật lý • Chuyển động 

• Công, năng lượng và lực 

• Vật lý nhiệt 

• Các thuộc tính của sóng bao gồm cả ánh 

sáng và âm thanh 

• Điện lượng 

• Mạch điện 

• Điện và từ tính 

• Hiệu ứng điện từ 

• Vật lý nguyên tử 

Các bài thi  • Paper 1/ Paper 2: Multiple choice – Trắc 

nghiệm  

• Paper 3/ Paper 4: Theory – Tự luận 

• Paper 6: Alternative to practical – Bài thi 

mô phỏng thí nghiệm 

 

6 Môn Khoa học tích hợp (Cambridge 0653) 

6.1 Tổng quan môn học 

Môn Khoa học tích hợp truyền tải kiến thức của 3 hợp phần Sinh học, Hóa học và Vật lý. Khác 

với môn Khoa học tổng hợp, học sinh chỉ nhận được 1 điểm cho môn học này. 

Người học có sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của mỗi môn học thông qua sự kết hợp giữa 

các nghiên cứu lý thuyết và thực hành, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu, 

nhận thức về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với cá nhân, cộng đồng và môi trường. 

Ngoài việc tập trung vào các ngành khoa học riêng lẻ, giáo trình giúp người học có thêm hiểu biết 

về thế giới mà họ đang sống, quan tâm đến khoa học và sự phát triển của khoa học. 

6.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Sinh học • Đặc điểm của cơ thể sống 

• Tế bào 

• Các phân tử sinh học 

• Enzyme 

• Dinh dưỡng thực vật 

• Dinh dưỡng động vật 

• Vận chuyển 

• Trao đổi khí và hô hấp 

• Phối hợp và phản ứng 

• Sinh sản 

• Sinh vật và môi trường sống của chúng 

• Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái 
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Hóa học • Bản chất của vật chất 

• Kỹ thuật thử nghiệm 

• Nguyên tử, nguyên tố và hợp chất 

• Cân bằng hóa học 

• Điện và hóa học 

• Sự thay đổi năng lượng trong các phản ứng 

hóa học 

• Phản ứng hóa học 

• Axit, bazơ và muối 

• Bảng tuần hoàn 

• Kim loại 

• Không khí và nước 

• Hóa học hữu cơ 

Năm 2 Vật lý • Chuyển động 

• Công, năng lượng và công suất 

• Vật lý nhiệt  

• Các tính chất của sóng, bao gồm sóng ánh 

sáng và sóng âm thanh 

• Điện lượng 

• Mạng điện 

 

Các bài thi  • Paper 1/ Paper 2: Multiple choice – Trắc 

nghiệm  

• Paper 3/ Paper 4: Theory – Tự luận 

• Paper 6: Alternative to practical – Bài thi 

mô phỏng thí nghiệm 

 

7 Môn Kinh tế học (Cambridge 0455) 

7.1 Tổng quan môn học 

Giáo trình môn Kinh tế học khóa IGCSE cung cấp cho các em học sinh hiểu biết về các thuyết 

kinh tế, các thuật ngữ chuyên ngành và các nguyên lý cơ bản. Trong bộ môn này, các em cũng sẽ 

xử lý những dữ liệu kinh tế đơn giản để thực hành kỹ năng phân tích sơ cấp. Học sinh có thể áp 

dụng kiến thức trong môn Kinh tế học vào những vấn đề hiện thời của xã hội, để thấu hiểu và giải 

thích. 

Bộ môn Kinh tế học ở bậc IGCSE sẽ là nền tảng cho quá trình học tập và nghiên cứu của các em 

học sinh ở bậc cao hơn, như Tú tài Nâng cao (AS/A Level) hoặc các bậc học tương đương. 

7.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Các vấn đề kinh tế cơ bản • Bản chất của vấn đề kinh tế 

• Các yếu tố của sản xuất 
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• Giá trị cơ hội 

• Đường giới hạn khả năng sản xuất 

Sự phân bổ tài nguyên • Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô 

• Vai trò của thị trường 

• Cung và cầu 

• Sự thay đổi về giá 

• Độ co giãn của cung, cầu 

• Nền kinh tế thị trường 

• Sự thất bại của thị trường 

• Nền kinh tế hỗn hợp 

Các nhân tố tác động nền kinh 

tế vi mô 
• Tiền tệ và ngân hàng 

• Hộ gia đình 

• Người lao động 

• Công đoàn 

• Doanh nghiệp  

• Cấu trúc thị trường 

Năm 2 Vai trò của chính phủ • Tăng trưởng kinh tế 

• Thất nghiệp 

• Phân bổ tiền lương 

• Ổn định giá 

• Chính sách tài khóa 

• Chính sách tiền tệ 

Thương mại quốc tế và nền 

kinh tế toàn cầu 
• Tầm quan trọng của thương mại quốc tế 

• Cán cân thanh toán quốc tế 

• Tỷ giá hối đoái 

• Toàn cầu hóa 

Các bài thi Paper 1: Multiple choice – Trắc nghiệm 

Paper 2: Structured question – Tự luận 

 

8 Môn Kinh doanh (Cambridge 0450) 

8.1 Tổng quan môn học 

Môn học này phát triển sự hiểu biết của người học về hoạt động kinh doanh trong khu vực công 

và tư nhân, cũng như giúp người học hiểu được tầm quan trọng của đổi mới trong kinh doanh. Học 

sinh sẽ tìm hiểu các loại hình tổ chức kinh doanh chính cũng như cách thức hoạt động của chúng. 

Ngoài ra, học sinh sẽ tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định kinh doanh cũng như 

các giá trị thiết yếu của việc hợp tác trong kinh doanh. 

 

Người học không chỉ nghiên cứu các khái niệm và kỹ thuật trong kinh doanh mà còn nâng cao các 

kỹ năng liên quan khác như tính toán và điều tra thông tin. Môn học cung cấp nền tảng vững chắc 
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để học sinh tiến tới bậc học cao hơn là Cambridge International A Level, đồng thời cũng là sự 

chuẩn bị lý tưởng cho học sinh trên chặng đường tìm kiếm việc làm sau này. 

8.2 Nội dung chương trình học 

Chủ đề Nội dung 

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh • Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 

• Phân loại kinh doanh 

• Doanh nghiệp, tăng trưởng và quy mô doanh nghiệp 

• Phân loại tổ chức doanh nghiệp 

• Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu của các bên liên 

quan 

Con người trong kinh doanh • Tạo động lực cho nhân viên 

• Tổ chức và quản lý 

• Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên 

• Truyền thông nội bộ và bên ngoài 

Marketing • Tiếp thị, cạnh tranh và khách hang 

• Tìm hiểu thị trường 

• Marketing hỗn hợp 

• Chiến lược marketing 

Quản lý hoạt động • Sản xuất hàng hóa và dịch vụ 

• Phân tích chi phí, quy mô sản xuất và hòa vốn 

• Đạt chất lượng sản xuất 

• Quyết định vị trí 

Thông tin và quyết định tài chính • Tài chính kinh doanh: nhu cầu và nguồn 

• Dự báo dòng tiền và vốn lưu động 

• Báo cáo thu nhập 

• Báo cáo tình hình tài chính 

• Phân tích tài khoản 

Ảnh hưởng bên ngoài đến hoạt động 

kinh doanh 
• Vấn đề kinh tế 

• Các vấn đề về môi trường và đạo đức 

• Kinh doanh và kinh tế quốc tế 

Bài thi • Paper 1: Short Answer and Data Response – Câu trả 

lời ngắn và phản hồi dữ liệu 

• Paper 2: Case study – Nghiên cứu trường hợp cụ thể 
 

9 Môn Quản trị môi trường (Cambridge 0680) 

9.1 Tổng quan môn học 

Giáo trình của môn học này được thiết kế để dạy các em về vấn đề phát triển bền vững trong một 

thế giới mà an ninh của các nguồn tài nguyên và các hệ thống duy trì sự sống bị đe dọa bởi tác 

động của chính con người. Môn học này sẽ có kiến thức dựa trên các ngành như Sinh học, Khoa 

học Trái đất, Địa lý và Kinh tế. 
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 Các em học sinh sẽ dần thấu hiểu về các hệ thống tự nhiên của Trái đất và cách con người sử dụng 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên; sau đó, các em sẽ phân tích tác động của con người đối với môi 

trường và tìm hiểu xem làm thế nào môi trường có thể được quản lý bền vững trong tương lai, từ 

góc độ địa phương cũng như toàn cầu. 

9.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Đá, khoáng sản và viêc khai 

thác tài nguyên 
• Sự hình thành của đá 

• Sự khai thác đá và khoáng sản 

• Sử dụng đá và khoáng sản một cách bền 

vững 

Năng lượng và môi trường • Sự hình thành nhiên liệu hóa thạch 

• Các nguồn tài nguyên năng lượng và sự tạo 

thành điện năng 

• Nhu cầu sử dụng năng lượng và sự bảo tồn 

tài nguyên năng lượng 

• Ô nhiễm dầu 

Nông nghiệp và môi trường • Đất và các thành phần của đất 

• Đất và nông nghiệp 

• Ngăn chặn xói mòn đất 

• Nông nghiệp bền vững 

Nước và quản lý nước • Sự phân bố nước trên toàn cầu 

• Vòng tuần hoàn nước 

• Nguồn cung nước và cách sử dụng 

• Chất lượng nguồn nước 

• Ô nhiễm nguồn nước 

• Các bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn 

nước 

Đại dương và đánh bắt, nuôi 

trồng hải sản 
• Ảnh hưởng của việc khai thác tài nguyên 

trên biển 

• Kiểm soát việc đánh bắt hải sản 

Phòng ngừa các hiểm họa thiên 

nhiên 
• Động đất và phun trào núi lửa 

• Lốc xoáy 

• Lũ lụt 

• Hạn hán 

• Ảnh hưởng và các biện pháp phòng ngừa 

hiểm họa thiên nhiên  

Năm 2 Khí hậu và hoạt động của con 

người 
• Khí hậu 

• Ô nhiễm khí quyển và nguyên nhân 

• Tác động của ô nhiễm khí quyển 

• Quản lý ô nhiễm khí quyển 

Dân số thế giới • Mật độ và phân bố dân số loài người 

• Thay đổi về quy mô dân số 
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• Cơ cấu dân số 

• Quản lý quy mô dân số con người 

Hệ sinh thái tự nhiên và hoạt 

động của con người 
• Hệ sinh thái 

• Các hệ sinh thái bị đe dọa 

• Phá rừng 

• Quản lý rừng 

• Đo lường và quản lý đa dạng sinh học 

Các bài thi  • Paper 1: Theory – Tự luận lý thuyết 

• Paper 2: Management in context – Tự luận 

phân tích theo ngữ cảnh 

 

10  Môn Xã hội học (Cambridge 0495) 

10.1 Tổng quan môn học 

Môn học giúp các em khám phá các khía cạnh của các mối quan hệ, quy trình và cấu trúc xã hội; 

qua đó nâng cao hiểu biết về xã hội loài người và vai trò của sự liên tục và tiến hóa trong đời sống 

xã hội. Người học được tiếp cận và đánh giá nhiều loại cấu trúc xã hội, kinh tế và chính trị khác 

nhau, từ đó tìm hiểu thêm về phương pháp xã hội học, phát triển khả năng đánh giá các dạng thông 

tin và bằng chứng khác nhau.  

Bằng cách liên hệ với bối cảnh địa phương, người học có thể áp dụng kiến thức và hiểu biết xã hội 

học để phân tích cuộc sống của chính các em và sự tham gia của các em trong xã hội. 

10.2 Nội dung chương trình học 

Năm Chủ đề Nội dung 

Năm 1 Các học thuyết và phương pháp 

nghiên cứu xã hội học 
• Chủ nghĩa cấu trúc và thuyết diễn giải 

• Thuyết chức năng 

• Chủ nghĩa Marx 

• Chủ nghĩa nữ quyền 

• Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 

• Các giai đoạn của nghiên cứu 

• Thách thức đối với nghiên cứu 

• Các phương thức điều tra xã hội 

• Tầm quan trọng của phân tích và đánh giá 

trong nghiên cứu 

• Dữ liệu: sơ cấp và thứ cấp, định lượng và 

định tính 

Văn hóa, bản sắc và xã hội hóa • Cấu trúc xã hội và hành vi con người 

• Sự phù hợp và không phù hợp 

• Đa dạng và biến đổi văn hóa: Toàn cầu hóa 

• Tuổi 

• Xã hội hóa 
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• Trẻ em và kỳ vọng xã hội 

• Tranh luận: Tự nhiên – Nuôi dưỡng 

• Bản sắc xã hội 

Bất bình đẳng xã hội • Phân tầng xã hội trong các xã hội công 

nghiệp hiện đại 

• Xã hội mở và đóng 

• Cơ hội trong cuộc sống 

• Các đặc điểm chính và sự hình thành của 

bất bình đẳng xã hội 

• Của cải và thu nhập 

• Dân tộc 

• Giới tính 

• Giai cấp xã hội 

Năm 2 Gia đình  • Các thành phần của gia đình 

• Vai trò gia đình đang thay đổi như thế nào 

• Những yếu tố ảnh hưởng tới gia đình 

Giáo dục • Chức năng của giáo dục 

• Những yếu tố giúp giải thích sự khác biệt 

trong thành tích giáo dục 

 Tội phạm, lệch lạc và kiểm soát 

xã hội 
• Tội phạm, lệch lạc và kiểm soát xã hội là gì 

• Các mô hình tội phạm  

• Phân tích, giải thích về tội phạm và sự lệch 

lạc 

 Truyền thông • Quản lý truyền thông 

• Những yếu tố ảnh hưởng của truyền thông 

Các bài thi • Paper 1: Written paper – Tự luận 

• Paper 2: Written paper – Tự luận 

 

 

 


